
Danh sách hồ sơ xét duyệt Sinh viên 5 tốt đã nhận

KHOA TÍN DỤNG

1 Hoàng Trị Quốc An 26A04

2 Vũ Thị Mỹ An 28NH03

3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 27nh10

4 Ngô Hoàng Bảo Châu 26A06

5 Nguyễn Thị Phương Chi 27Nh02

6 Nguyễn Thị Anh Đài 26A5

7 Đỗ Thị Anh Đào 26A4

8 Lê Thị Phúc Diễm 26A01

9 Phạm Nguyễn Phương Dung 28NH03

10 Đào Nguyễn Trúc Duyên 26A03

11 Trịnh Văn Hà 26A03

12 Võ Thị Minh Hạ 26A5

13 Võ Thị Mỹ Hằng 26A02

14 Nguyễn Nữ Hồng Hạnh 26A06

15 Nguyễn Thị Hạnh 27NH02

16 Lê Thị Hiền DH26A01

17 Nguyễn Thị Bích Hiền 26A3

18 Bùi Trọng Hiếu CD25NH03

19 Nguyễn Thị Hạnh Hoa 26A06

20 Cù Thị Thu Hoài 27NH13

21 Nguyễn Hoàn 26A5

22 Lê Xuân Hoàng 26A02

23 Đoàn Thị Xuân Hồng 26A03

24 Phan Thị Huê ĐH26A06

25 Trần Ngọc Hùng 26A3

26 Nghiêm Thị Hương 26A6

27 Nguyễn Thị Lan HƯơng 26A02

28 Trần Thu Hương ĐH26A02

29 Phạm Thị Ngát Hương ĐH26A04

30 Huỳnh Ngọc Hữu 26A04

31 Nguyễn Thanh Huy 27NH02

32 Lê Thị Khá 26A5

33 Lê Trọng Khiêm 26A02

34 Trần Thị Khuyên ĐH27NH03

35 Nguyễn Thị Thiên Kim 26A02

36 Trần Thị Nhật Lệ ĐH28NH02

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN LỚP 



37 Đặng Thị Thùy Linh 26A03

38 Phạm Nguyễn Thùy Linh 27NH01

39 Võ Thị Hồng Linh 26A03

40 Đoàn Mỹ Loan 26A04

41 Nguyễn Phương Loan 26A06

42 Nguyễn Phú Luân 26A02

43 Đoàn Thị Hoàn Mai 26A03

44 Nguyễn Doãn Mẫn 26A06

45 Đỗ Hữu Minh 26A5

46 Nguyễn Thị Mơ 26A04

47 Dương Vân Mới 27NH01

48 Lê Thị Kiều My DH26A06

49 Nguyễn Minh Vy Na 28NH03

50 Hoàng Kim Ngân 28NH03

51 Hứa Minh Ngọc 27TC04

52 Phạm Phú Nguyên ĐH26A03

53 Vũ Đoàn Nguyên 26A4

54 Nguyễn Thị Hải Nhi 26A03

55 Lê Thị Mỹ Nhơn DH26A01

56 Nguyễn thị Ngọc Phúc 26A3

57 Đặng Thị Phương 28NH02

58 Hoàng Thị Hoa Phượng 26A03

59 Nguyễn Thị Kim Quý 26A03

60 Bùi Văn Quyền DH26A04

61 Nguyễn Phương Quỳnh 26A02

62 Trần Thủy Sơn ĐH27NH10

63 Nghiêm Thị Thanh Tâm 27NH10

64 Phạm Đăng Thái 26A05

65 Đào Quốc Thanh 26A03

66 Nguyễn Thị Thanh DH27NH02

67 Nguyễn Thị Hà Thanh 26A01

68 Nguyễn Bá Công Thành 28NH03

69 Nguyễn Ngọc Hương Thảo 26A01

70 Nguyễn Thị Thanh Thảo 28nh01

71 Nguyễn Thị Thanh Thảo 27TC02

72 Hồ Minh Thới 26A05

73 Lại Huy Thục 26A05

74 Lương Hoài Thương 26A01

75 Võ Thị Minh Thúy 26A02

76 Đỗ Ngọc Thùy CD25NH01

77 Nguyễn Đoàn Anh Thy 27NH01

78 Lê Nguyễn Thủy Tiên 26A06



79 Nguyễn Thị Huyền Trân ĐH28NH03

80 Nguyễn Hương Trang 26A06

81 Trần Thị Thùy Trang ĐH26A01

82 Nguyễn Thủy Thiên Trang` 26A01

83 Phạm Thị Hải Triều ĐH26A02

84 Nguyễn Băng Trinh 26A04

85 Nguyễn Đức Trọng 26A6

86 Võ Thị Thanh Trúc 26A03

87 Nguyễn Ngọc Tú 27NH01

88 Hồ Anh Tuấn 27NH10

89 Phạm Thị Thúy Tuyển ĐH26A06

90 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26A4

91 Lữ Thị Kim Vân 27NH01

92 Nguyễn Thị Hải Vân 26A06

93 Nguyễn Khánh Vương 27NH02

KHOA KẾT TOÁN KIỂM TOÁN

1 Ngô Phi Mỹ Anh ĐH26KT02

2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ĐH27KT02

3 Bùi Thị Ngọc Ánh 27KT03

4 Trần Thị Ngọc Bích ĐH26KT03

5 Châu Quốc Bình Bình 28kt02

6 Đào Hồng Châu 27KT05

7 Lưu Nguyễn Hồng Diệp ĐH26KT03

8 Trần THị THục Đoan 26kt04

9 Phạm Trường Giang ĐH27KT05

10 Nguyễn Thị Thu Hà ĐH27KT03

11 Lê Ngọc Hân ĐH27KT05

12 Lê Thị Hằng ĐH28KT03

13 Trần Thị Ngọc Hiến ĐH26KT02

14 Lê Quang Hoàng 27kt05

15 Lê Xuân Hồng ĐH27KT03

16 PhanThị Huệ ĐH27KT03

17 Nguyễn Thị Minh Hương ĐH27KT03

18 Dương Quốc Huy 27KT03

19 Phan Thị Lệ Huyền ĐH27KT04

20 Nguyễn Ngọc Thu Huyền 27kt01

21 Đào Châu Minh Khang

22 Tạ Thị Mai Lâm ĐH27KT03

23 Dương Thị Khánh Linh ĐH26KT02

24 Nguyễn Thị Thùy Linh ĐH26KT03

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN
LỚP 



25 Nguyễn Hoàng Linh ĐH27KT04

26 Trịnh Lê Thảo My DH27KT04

27 Lê Thị Nga DH27Kt03

28 Lê Thị Thúy Nga 27KT05

29 La Thùy Ngân ĐH27KT03

30 Trần Ngọc Kim Ngân 26kt03

31 Huỳnh Hà Bảo Ngọc ĐH27KT04

32 Trần Cao Nguyên ĐH 27KT04

33 Mai Thị Ngọc Nhung ĐH27KT03

34 Nguyễn Hồng Nhung ĐH27KT01

35 Nguyễn Hồng Phúc ĐH27KT04

36 Nguyễn Thị Mai Quà ĐH27KT01

37 Nguyễn Thị Mai Quế ĐH27KT05

38 Nguyễn Thị Mai Quý ĐH26KT01

39 Nguyễn Thị Quỳnh ĐH27KT04

40 Tạ Thị Hồng Thắm ĐH27KT01

41 Tôn Hoàng Thái Thảo ĐH26KT02

42 Trần Thị Thu Thảo ĐH27KT03

43 Nguyễn Thị Thoa ĐH28KT04

44 Ngô Ngọc Thuần ĐH26KT02

45 Nguyễn Thị Thúy ĐH27KT01

46 Trương Ái Trà

47 PhanThị Huyền Trang ĐH27KT03

48 Lưu Kiều Trang 27kt01

49 Phan Thị Thanh Trúc ĐH27KT05

50 Phan Lê Hoàng Uyên ĐH27KT04

51 Mang Khánh Vân ĐH26KT01

52 Nguyễn Thị Ái Vy ĐH27KT03

KHOA NGÂN HÀNG QUỐC TẾ

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN LỚP 

1 Lê Thị Thùy An DH26C02

2 Trần Thị Ngọc Bích ĐH28NH05

3 Đoàn Công Biên DH27H06

4 Trần Thị Thanh Bình ĐH26C04

5 Nguyễn Tuấn Cảnh DH27NH05

6 Lưu Hồng Cúc DH26C2

7 Thái Nhựt Đăng Dh28NH05

8 Đỗ  Tiến Đạt ĐH26C02

9 Lê Minh Đạt ĐH28NH05

10 Nguyễn Thị Ngọc Diễm DH27Nh04

11 Trần Thị Thanh Dương ĐH26C02

12 Lê Xuân Duy DH26C3

13 HOÀNG ANH DUY ĐH28NH05



14 Lê Thị Duyên CĐ25NH02

15 Thành Đoàn Thảo Duyên DH27NH04

16 Đoàn Nguyên Hạ DH27TC04

17 Nguyễn Thị Thanh Hằng DH26C03

18 Lê Thị Hồng Hạnh CĐ25NH04

19 Trương Thị Thu Hiền ĐH26C03

20 VŨ THỊ HIỀN DH26C04

21 Nguyễn Trí Minh Hiển DH27NH04

22 Quang Trương Mỹ Hoài Dh28NH05

23 Mai Lê Tiên Hoài DH27NH06

24 Nguyễn Thị Thu Huệ DH26C2

25 Bùi Phú Hùng CĐ25NH02

26 Nguyễn Thị Minh Huyền DH28NH05

27 Nguyễn Dương Hoàng Đăng Khoa CD25NH05

28 Ngô Nữ Diệu Khuê Dh26C03

29 Vương Thiên Lộc  ĐH28NH05

30 Phạm Đức Long DH27NH06

31 Cao Thái Y Ngân ĐH26C04

32 Huỳnh Thị Tuyết Ngân ĐH27NH04

33 Nguyễn Thị Ngọc DH26C02

34 Nguyễn Đoàn Quỳnh Nhi DH26C02

35 Nguyễn Thị Vân Nhung DH26C5

36 Nguyễn Hồng Phúc Dh26C03

37 Nguyễn Đăng Phương DH26C02

38 Nguyễn Thị Hà Phương Dh27Nh08

39 Vũ Ngọc Quang DH28NH05

40 Cao Thị Ngọc Quý ĐH26C01

41 Nguyễn Quang Sang DH27NH08

42 Trần Nguyệt Thảo Sương ĐH28NH05

43 Lê Thị Thắm DH28NH05

44 Phạm Cao Thắng DH27NH04

45 Nguyễn Ngọc Quế Thanh Dh28Nh05

46 Hồ Như Thanh Dh28Nh05

47 Tạ Thị Thu Thảo Dh27NH08

48 Nguyễn Lê Thu Thảo Dh26C04

49 Bùi Kim Thuỳ ĐH26C04

50 Vũ Thị Thúy DH27TC05

51 Nguyễn Thị Thanh Thủy DH27NH04

52 Đinh Thị Bích Thủy ĐH28NH05

53 Nguyễn Trần Tiến CD25NH02

54 Đặng Mai Trâm ĐH26C04

55 Nguyễn Quỳnh Trân DH26C02

56 Đặng Ngọc Bảo Trân Khóa 28

57 Nguyễn Thị Trang DH27NH05



58 Nguyễn Thị Trinh DH26C4

59 Thôi Đoan Trinh DH27NH05

60 Phạm Thị Thanh Trúc DH26C1

61 Hồ Thị Thanh Vân Cd25nh04

62 Lê Thị Viên DH26C2

63 Lê Thị Hải Yến ĐH27NH04

KHOA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1 Bùi Thị Ngọc Hiền ĐH27TC02

2 Hà Thị Thúy Hằng ĐH28NH06

3 Hồ Lê Yến Nhi CĐ25NH05

4 Hồ Thị Thu Sương CĐ25NH06

5 Lê Nguyễn Ngọc Mai ĐH27NH01

6 Lê Thị Thanh Xuân

7 Mai Thị Thu Sương ĐH27TC03

8 Ngô Thị Hải CĐ25NH06

9 Nguyễn Như Ngọc ĐH27TC05

10 Nguyễn Thái Học Đ27TC03

11 Nguyễn Thị Thu Thảo ĐH27NH06

12 Nguyễn Trần Tuấn ĐH26D01

13 Nguyễn Quang Vụ ĐH26D01

14 Nguyễn Thị Quỳnh Uyển ĐH28NH06

15 Nguyễn Thị Tường Vy ĐH28NH06

16 Phạm Thái Sơn ĐH27NH01

17 Phạm Thị Yến Nhi ĐH27TC04

18 Phan Thị Bích Thủy ĐH27NH01

19 Trần Trung Hậu ĐH28NH06

20 Trần Thị Anh Thư ĐH28NH06

21 Trần Thị Yến Nhi ĐH28NH06

22 Trần Quỳnh Hân ĐH27NH06

23 Lê Thị Trúc Mai ĐH27TC02

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

1 Lê Duy Anh ĐH27QT_01

2 Đỗ Thị Kim Dung ĐH26MAR_01

3 Nguyễn Đặng Tường Duy ĐH27QT_03

4 Hoàng Hải ĐH26QT_01

5 Trương Thị Hồng Hạnh ĐH26QT_02

6 Hồ Thị Thu Hiền ĐH26QT_01

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN
LỚP

STT HỌ VÀ CHỮ LÓT TÊN
LỚP



7 Đặng Trần Minh Hiếu ĐH26QT_01

8 Dương Trung Hiếu ĐH26QT_02

9 Lê Thị Hoa ĐH27QT_03

10 Ngô Diệu Ngọc Huyền ĐH27QT_03

11 Trần Thị Hồng Lan ĐH27QT_01

12 Dương Hải Long ĐH28QT_02

13 Lê Thị Thanh Nga ĐH27QT_02

14 Hồ Trọng Nghĩa ĐH27QT_01

15 Nguyễn ÁI Bảo Ngọc ĐH27QT_03

16 Lê Đỗ Hạnh Như ĐH27QT_01

17 Nguyễn Công Nội ĐH26MAR_02

18 Nguyễn Thị Thanh Phượng ĐH26QT_03

19 Trương Thanh Anh Quang ĐH27QT_01

20 Phạm Thị Mỹ Sang ĐH27QT_01

21 Lê Ngọc Sơn ĐH27QT_03

22 Cao Văn Tài ĐH27QT_02

23 Trần Hữu Tâm ĐH27QT_01

24 Trần Huy Tâm ĐH27QT_01

25 Hồ Thị Bảy Thanh ĐH26MAR_02

26 Hà Phước Thông ĐH27QT_01

27 Hồ Thị Ngọc Trâm ĐH27QT_02

28 Trịnh Phương Trâm ĐH27QT_02

29 Nguyễn Thị Trang ĐH27QT_02

30 Trần Thị Thùy Trang ĐH27MAR_01

31 Lê Quốc Trường ĐH26QT_01

32 Nguyễn Thị Ngọc Uyển ĐH26QT_02

33 Nguyễn Đình Văn ĐH27QT_02

34 Nguyễn Thị Hoàng Yến ĐH28QT_02

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

1 Hoàng Thị Quỳnh Trang 26HT01

2 Nguyễn Thị Diệu Linh 26HT01

3 Nguyễn Thị Thúy An 26HT01

4 Nguyễn Thúy Hằng 26HT01

5 Nguyễn Thúy Vy 26HT

6 Thái Thị Huyền Trâm 26HT01

7 Trần Hoàng Diễm Trâm 26HT01

KHOA NGOẠI NGỮ

STT

STT

LỚP 
TÊNHỌ VÀ CHỮ LÓT

LỚP 
TÊNHỌ VÀ CHỮ LÓT



1 Dương Lê Thiên An 26AV01

2 Nguyễn Ái Châu

3 Dương Trương Ngọc Diệp 26av2

4 Trần Thị Thùy Dung 27AV02

5 Trần Phạm Mỹ Hạnh 26AV01

6 Trần Quốc Hiếu 27AV01

7 Phạm Minh Khánh 28av1

8 Phan Thị Hồng Lam 27AV01

9 Trần Ngọc Mai Linh 27AV02

10 Phan Thị Ý Nhiên 27AV03

11 Nguyễn Thị Nhã Phương 27AV01

12 Vũ Đoàn Yến Phương 27AV01

13 Trương Ngọc Quí 27AV01

14 Nguyễn Mai Quỳnh 26AV01

15 Nguyễn Lê Duy Tân 27AV01

16 Hà Thị Thiên Thanh 27AV01

17 Phan Thị Quỳnh Trâm 27AV03

18 Trần Tố Trân 26AV01

19 Phù Quốc Tuấn 27AV03
















